Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                    Thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020
Họ và tên học sinh:……………………………               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ Lớp:………..                                                                      MÔN: TOÁN LỚP 2

I. Phần trắc nghiệm
Bài 1. 16 giờ hay còn gọi là mấy giờ ?
A. 5 giờ chiều           	    B. 4 giờ chiều       	             C. 3 giờ chiều
Bài 2. Thứ bảy tuần này là ngày 16 tháng 12. Hỏi thứ bảy tuần sau là ngày bao nhiêu?
A. Ngày 23 tháng 12	     B. Ngày 16 tháng 12	          C. Ngày 9 tháng 12
Bài 3. Số bị trừ là 57, hiệu là 18. Số trừ là:
     A. 76	     B. 38	                    C. 39
Bài 4. Một lọ có 4 bông hoa. Hỏi 3 lọ như thế có tất cả bao nhiêu bông hoa?
A. 12 bông hoa	B. 24 bông hoa	C. 16 bông hoa
II. Phần tự luận
Bài 1. Tính:

	a)  4  3 = ……
      3  4 = ……
	b)  2  4 =…….
4  5 =…….
	c) 4  4 =………
     5  2 =.……..



Bài 2: Viết các số sau:

	Bảy mươi hai: …..			Bốn mươi ki-lô-gam: …..
	Ba mươi bốn: …..			Mười hai lít: …..
	Một trăm: …..				Chín mươi chín đề-xi-mét: …..

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:

	Thừa số
	2
	3
	4
	5
	5

	Thừa số
	9
	8
	7
	6
	5

	Tích
	
	
	
	
	



   Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                    Thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020
   Họ và tên học sinh:……………………………            BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
   Lớp:………..                                                                  MÔN: TIẾNG VIỆT 2

Bài 1: Tập chép chính tả bài: “Ngôi trường mới”
[bookmark: _GoBack]	Dưới mái trường mới, sao tiếng trống rung động kéo dài ! Tiếng cô giáo trang nghiêm mà ấm áp. Tiếng đọc bài của em cũng vang vang đến lạ ! Em nhìn ai cũng thấy thân thương. Cả đến chiếc thước kẻ, chiếc bút chì sao cũng đáng yêu đến thế !
                                                     Ngôi trường mớiChỗ sửa

	
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
           ………………………………………………………………………
	
Bài 2: Điền r, d hay gi vào chỗ chấm:
	- …anh sách
	- hoa …ấy
	     - …a ngoài

	- sợi …ây 
	- ngọn …ó
	             - …au cải


Bài 3. Tìm từ chứa tiếng có vần en hoặc eng:
a. Chỉ đồ dùng đề xúc đất: …………
b. Chỉ vật dùng để chiếu sáng: ……….
c. Trái nghĩa với chê: ………..
